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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Kinh tế nông thôn cùng với kinh tế thành thị là hai bộ phận hợp thành của nền kinh tế quốc dân. Đây là khu vực có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế: nơi sản xuất ra những sản phẩm thiết yếu cho nhu cầu của con người (lương thực, thực phẩm), cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến, cung cấp nguồn lao động cho khu vực thành thị. Mặt khác, nông thôn còn là thị trường tiêu thụ hàng hóa rộng lớn cho các ngành kinh tế của khu vực thành thị và bảo vệ, cân bằng môi trường sinh thái.
Nhận thức được vấn đề này, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã rất chú trọng tới khu vực kinh tế nông thôn, đặc biệt là kể từ khi thực hiện công cuộc đổi mới năm 1986. Nhờ vậy, kinh tế nông thôn đã có những chuyển biến căn bản, góp phần vào sự ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề để đẩy nhanh CNH, HĐH đất nước.

Tuy vậy, kinh tế nông thôn hiện nay vẫn còn có nhiều bất cập. Nông nghiệp vẫn là ngành sản xuất chính song trình độ canh tác lạc hậu, ruộng đất manh mún, sản phẩm nông nghiệp chủ yếu vẫn ở dạng thô. Các ngành kinh tế khác còn kém phát triển; CCKT còn bất hợp lý, hiệu quả thấp, chưa khai thác hết tiểm năng và lợi thế của từng vùng cho sự tăng trưởng và phát triển. Những hạn chế đó đã làm ảnh hưởng đến việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH, ảnh hưởng đến mục tiêu sớm đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng nước nghèo và kém phát triển.
Với vị trí là “trái tim của cả nước, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế”, Thủ đô Hà Nội luôn dành được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương và sự kỳ vọng của nhân dân cả nước. Trong giai đoạn từ 1991 – 2008, Hà Nội cũng có một vùng nông thôn rộng lớn (tương đương với diện tích tỉnh Bắc Ninh) thuộc địa bàn 5 huyện ngoại thành. Thực hiện Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị ngày 15/12/2000 Về phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội 2001 – 2010 trong đó xác định trách nhiệm của Thủ đô Hà Nội là phải đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH nói chung, CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn nói riêng, phải về đích trước so với các địa phương khác trong cả nước, Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã lãnh đạo phát triển kinh tế ngoại thành đạt được nhiều kết quả tích cực song vẫn còn những hạn chế chưa được như kỳ vọng.

Nhiệm vụ còn nặng nề hơn với Đảng bộ Thành phố Hà Nội vì từ ngày 01/08/2008, địa giới hành chính Thành phố được mở rộng theo Nghị quyết 15/2008/QH của Quốc hội khóa XII. Theo đó, ngoại thành Hà Nội bao gồm 18 huyện, thị (tăng từ 5 lên 18 huyện, thị) với diện tích 2.938,49km2 (gấp hơn 3,5 lần diện tích tự nhiên của tỉnh Bắc Ninh, gần bằng diện tích 2 tỉnh Thái Bình và Nam Định cộng lại), dân số 3,5 triệu người cùng sự phát triển không đồng đều giữa các huyện. Vì vậy, nghiên cứu quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế ngoại thành giai đoạn 1991 – 2008 không chỉ nhằm tổng kết, đánh giá những việc đã và chưa làm được của Đảng bộ Thành phố Hà Nội trước khi mở rộng địa giới hành chính mà còn nhằm rút ra những kinh nghiệm phục vụ cho công tác lãnh đạo ở những giai đoạn sau.

Nhằm giải quyết yêu cầu trên, đề tài “Đảng bộ Thành phố Hà Nội lãnh đạo phát triển kinh tế ngoại thành từ năm 1991 đến năm 2008” là cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu

Dưới góc độ Lịch sử Đảng, luận án góp phần làm rõ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Thành phố Hà Nội trong chuyển dịch CCKT nông thôn ngoại thành từ năm 1991 đến 2009; rút ra một số nhận xét và kinh nghiệm về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Thành phố đối với nhiệm vụ trên. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Luận án góp phần tập hợp, hệ thống nguồn tư liệu liên quan đến đề tài luận án.

Nghiên cứu, tổng kết quá trình Đảng bộ Thành phố Hà Nội lãnh đạo chuyển dịch CCKT ngoại thành từ năm 1991 đến năm 2009.

Làm rõ tính đúng đắn, sáng tạo của Đảng bộ Thành phố Hà Nội trong việc thực hiện chủ trương của Đảng về chuyển dịch CCKT trên địa bàn.

Rút ra một số kinh nghiệm từ thực tiễn nhằm giúp cho Đảng bộ Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế ngoại thành và hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trong những năm tiếp theo.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là quá trình lãnh đạo chuyển dịch CCKT ngoại thành của Đảng bộ Thành phố Hà Nội từ năm 1991 đến năm 2009. Cụ thể là việc xem xét quá trình xác định chủ trương, đề ra biện pháp và tổ chức thực hiện chuyển dịch CCKT ngoại thành của Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

3.2. Phạm vi nghiên cứu
Về không gian, luận án nghiên cứu trên phạm vi 5 huyện ngoại thành Hà Nội tính từ năm 1991 đến 2008 bao gồm huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Từ Liêm. Trong luận án này, ngoại thành để chỉ khu vực kinh tế nông thôn của Thành phố Hà Nội, ở đó người dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp và là nông dân (về mặt khái niệm, kinh tế nông thôn được hiểu là một khu vực kinh tế gắn với địa bàn nông thôn, nơi dân cư sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp).
Về thời gian, luận án giới hạn thời gian nghiên cứu từ năm 1991 đến năm 2008 tính từ khi Hà Nội điều chỉnh địa giới hành chính năm 1991 đến khi Hà Nội tiếp tục điều chỉnh theo hướng mở rộng vào năm 2008. Trong khoảng thời gian này một số xã của các huyện được cắt ra để lập thêm các quận mới sẽ không được sử dụng để đánh giá trong luận án.

4. Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu

4.1. Nguồn tài liệu

Luận án chủ yếu sử dụng nguồn tài liệu là các văn kiện của Đảng và Nhà nước Việt Nam, các văn kiện của Đảng bộ Thành phố Hà Nội, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án và báo cáo tổng kết hàng năm của Thành ủy, UBND, các ban ngành chức năng của Thành phố.

Ngoài ra, các nguồn tài liệu khác như các công trình nghiên cứu về chuyển dịch CCKT nông nghiệp, nông thôn đã xuất bản, các luận văn, luận án hoặc các bài viết mang tính phân tích, đánh giá, tổng kết của các tác giả trên bình diện cả nước hoặc các địa phương cũng là nguồn tài liệu quan trọng để tác giả luận án có cái nhìn đầy đủ hơn khi nghiên cứu vấn đề.

4.2. Phương pháp nghiên cứu

Luận án được thực hiện dựa trên những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng mà trực tiếp là chủ trương, đường lối về chuyển dịch CCKT nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ đổi mới. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu kết hợp chặt chẽ phương pháp lịch sử với phương pháp logic, đồng thời sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê trong nghiên cứu.

5. Đóng góp mới của luận án

Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần làm rõ chủ trương, đường lối của Đảng đối với khu vực kinh tế nông thôn, cho thấy tính đúng đắn của chủ trương trên thông qua việc xem xét quá trình vận dụng thực tế tại địa phương, ở đây là vùng ngoại thành thành phố Hà Nội.

Luận án góp phần cung cấp thêm những tư liệu mới có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo để tổng kết kinh nghiệm và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho Đảng bộ và chính quyền Thành phố Hà Nội trong lãnh đạo chuyển dịch CCKT ngoại thành ở những giai đoạn sau.

6. Bố cục của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm 4 chương, 8 tiết.

Chương 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
1.1. Các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án

1.1.1. Nhóm các công trình nghiên cứu trên bình diện chung
Nhóm các công trình, bài viết đề cập đến những khái niệm, yêu cầu, mục tiêu của sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ở nước ta: Chính sách kinh tế và vai trò của nó đối với phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn Việt Nam của Nguyễn Văn Bích, Chu Tiến Quang (1996), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; Nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn CNH, HĐH của Đặng Thọ Xương (chủ biên) (1997), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn - những vấn đề lý luận và thực tiễn của Lê Đình Thắng (chủ biên) (1998), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội; Phát triển nguồn nhân lực trẻ ở nông thôn để CNH, HĐH nông thôn, nông nghiệp nước ta của Nguyễn Văn Trung (chủ biên) (1998), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; Chuyển dịch CCKT và xu hướng phát triển kinh tế nông nghiệp Việt Nam theo hướng CNH, HĐH từ thế kỷ XX đến thế kỷ XXI của thời đại kinh tế tri thức của Lê Quốc Sử (2001), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; Con đường CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn Việt Nam của Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2002), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; Một số kinh nghiệm điển hình về phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng CNH, HĐH của GS, TS Lưu Văn Sùng (2004), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; Góp phần phát triển bền vững nông thôn Việt Nam của Nguyễn Xuân Thảo (2004), , NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam – con đường và bước đi của Nguyễn Kế Tuấn (chủ biên) (2006), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; Đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ mới của Lê Quang Phi (2007), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam hôm nay và mai sau của Đặng Kim Sơn (2008), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn Kinh nghiệm Việt Nam - Trung Quốc của nhóm tác giả Phùng Hữu Phú, Nguyễn Viết Thông, Bùi Bằng Hưng (2009), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; Đường lối phát triển kinh tế nông nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (1986 - 2011) của Nguyễn Ngọc Hà (2012), NXB Chính trị - Hành chính, Hà Nội; Đảng với vấn đề nông dân, nông nghiệp và nông thôn (1930 - 1975) của Vũ Quang Hiển (2013), NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn từ 1991 đến 2002 của Lê Quang Phi (2005), luận án tiến sĩ Lịch sử, Học viện Chính trị Quân sự, Hà Nội; Đường lối phát triển nông nghiệp nông thôn của Đảng trong những năm 1986 – 2006 của Lê Thị Thu Hương (2008), luận văn thạc sĩ lịch sử, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp (1996- 2006) của Đặng Kim Oanh (2011), luận án tiến sĩ lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngoài các công trình nghiên cứu trên còn có: kỷ yếu Những vấn đề lý luận cơ bản về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn Việt Nam của Ủy ban kế hoạch Nhà nước - Trường đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội (1995); Phát triển toàn diện kinh tế xã hội nông thôn của tác giả Chu Hữu Quý, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, (1996); Phát triển nông thôn do Phạm Xuân Nam (chủ biên), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội (1997); Công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, một số vấn đề lý luận và thực tiễn của Hồng Vinh, NXB CTQG, Hà Nội (1998); Một số vấn đề về CNH, HĐH trong phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn thời kỳ 2001 – 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  phát hành, NXB Nông nghiệp, Hà Nội (2001); Nông nghiệp nông thôn thời kỳ đổi mới 1986 – 2002 của PGS.TS Nguyễn Sinh Cúc, NXB Thống kê, Hà Nội (2003); Đánh giá thực trạng của quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 1996 - 2002 của Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam xuất bản (2004); Nông nghiệp nông thôn Việt Nam – 20 năm đổi mới và phát triển của TS Đặng Kim Sơn, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội (2006)…

Nhóm các công trình, bài viết về kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở các địa phương trên cả nước: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng của Nguyễn Trung Quế (1995), NXB Nông nghiệp, Hà Nội; Những biện pháp kinh tế tổ chức và quản lý để phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa và đổi mới CCKT nông thôn Bắc Bộ của GS, TS Lương Xuân Quỳ (1996), NXB Nông nghiệp, Hà Nội; Đặc điểm và giải pháp chuyển dịch CCKT nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng của Nguyễn Tiến Thuận (2000),luận án tiến sỹ kinh tế, chuyên ngành kinh tế quản lý và kế hoạch hóa kinh tế quốc dân, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội; Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo nông dân ngoại thành phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn thời kỳ 1986 – 1996 của Nguyễn Việt Hùng (2001), luận án tiến sỹ Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng CSVN, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn Bắc Trung bộ theo hướng CNH, HĐH của Nguyễn Văn Bằng (2002), NXB Nông nghiệp, Hà Nội; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn miền Đông Nam bộ theo hướng CNH, HĐH của Phạm Hùng (2002), NXB Nông nghiệp, Hà Nội; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn tỉnh Khánh Hòa theo hướng CNH, HĐH của Nguyễn Xuân Long (2003), NXB Nông nghiệp, Hà Nội; CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn ở các tỉnh Thanh – Nghệ - Tĩnh của Mai Thi Thanh Xuân (2003), luận án tiến sỹ kinh tế, chuyên ngành kinh tế chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội; Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ năm 1997 đến năm 2006 của Đào Thị Bích Hồng (2011), luận án tiến sỹ Lịch sử, Đại học khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội; Chuyển dịch CCKT nôngthôn tỉnh Nam Định trong quá trình CNH, HĐH của Nguyễn Thị Thanh Tâm (2012), luận án tiến sỹ kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị, Học viện khoa học xã hội Việt Nam; Các tỉnh ủy vùng Đồng bằng sông Hồng lãnh đạo đẩy nhanh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn giai đoạn hiện nay của Nguyễn Thị Tố Uyên (2012), luận án tiến sỹ Khoa học chính trị, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội; Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn từ năm 1997 đến năm 2010 của Tống Thị Nga (2015), luận án tiến sỹ lịch sử, chuyên ngành lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngoài ra còn có những luận án, luận văn chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nghiên cứu về vấn đề này như: luận án tiến sỹ của Nguyễn Văn Vinh Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo chuyển dịch CCKT nông nghiệp (Học viện chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội (2010); luận án tiến sỹ Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH giai đoạn 1997 – 2003 của Đào Thị Vân (Trung tâm đào tạo bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội (2004); luận văn thạc sỹ Quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Hải Dương từ 1997 đến 2005 của Hoàng Thị Ánh Nga, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (2007); luận văn thạc sỹ Quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở tỉnh Hà Tây (1996 - 2005) của Nguyễn Thị Năm, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008... 

Bên cạnh các cuốn sách đã xuất bản, các luận án, luận văn được thực hiện còn có nhiều bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành, tiêu biểu như: Nguyễn Đình Long (1995), Thị trường - yếu tố quyết định tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 5/1995; Nguyễn Thị Hiền (1996), Những yêu cầu đặt ra cho việc tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, Tạp chí Thông tin lý luận. Số 2/1996; Trần Ngọc Hiên (1998): Đặc điểm kinh tế - xã hội nông thôn nước ta trên con đường phát triển theo hướng CNH, HĐH. Tạp chí Nghiên cứu lý luận. Số 4/1998; Vũ Văn Phúc (1999), Một số vấn đề về CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, Tạp chí Cộng sản, số 7 (4/1999); Đỗ Kim Chung (1999), CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ở các vùng kinh tế – lãnh thổ Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 25, tháng 6-1999; Bạch Đình Ninh (2001), Phát triển nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 12/2001; Nguyễn Thiện Luân (2002), Về đẩy nhanh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 5, tháng 6/2002; Đàm Kiến Lập (2009), Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn phát triển nông nghiệp nông thôn ở An Giang, Tạp chí Cộng sản, tháng 6/2009; Vũ Thị Thoa (2010), Một số quan điểm của Đảng về CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 11/2010; Đặng Kim Oanh (2011), Thành tựu phát triển nông nghiệp, nông thôn qua 25 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986- 2010), Tạp chí Lịch sử Đảng, tháng 1/2011; Nguyễn Văn Thông (2013), Quan điểm của Đảng về CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ mới, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 199, tháng 7/2013... 

1.2. Nhóm các công trình nghiên cứu về tình hình kinh tế ngoại thành Hà Nội

Nhóm các công trình, bài viết trên bình diện chung toàn Thành phố: Những vấn đề chủ yếu về phát triển kinh tế nông hộ ngoại thành Hà Nội của Hoàng Văn Chính (1993), luận án phó tiến sỹ khoa học kinh tế, trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội; Xây dựng đội ngũ công chức quản lý nhà nước về kinh tế ở các huyện ngoại thành (qua thực tế các huyện ngoại thành Hà Nội) của Trần Huy Sáng (1999), luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội; Những giải pháp chủ yếu để phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội thời kỳ 2000 – 2020 của Nguyễn Đình Chính (2000),Tạp chí Kinh tế Nông nghiệp, số 3, tr 33-36; Ảnh hưởng của đô thị hóa đến nông thôn ngoại thành Hà Nội: thực trạng và giải pháp của Lê Du Phong (chủ biên) (2002), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Hoàn thiện các chính sách kinh tế phát triển nông nghiệp, nông thôn ngoại thành Hà Nội theo hướng CNH, HĐH của Nguyễn Tiến Dĩnh (2003), luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội; Nguồn nhân lực nông thôn ngoại thành trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội của Nguyễn Tiệp (2005), NXB Lao động xã hội, Hà Nội; Những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm chuyển dịch CCKT nông nghiệp ngoại thành Hà Nội theo hướng nông nghiệp sinh thái của Trần Thị Hồng Việt (2006), luận án tiến sỹ kinh tế, trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội; Giải quyết việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn ngoại thành Hà Nội của Đỗ Thị Tuyết (2011), luận án tiến sỹ kinh tế, trường Đại học Thương Mại, Hà Nội; Tác động của đô thị hóa đối với lao động ở khu vực nông thôn ngoại thành Hà Nội của Nguyễn Thị Hải Vân (2012), luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội; Nghiên cứu hệ thống tín dụng nông thôn ngoại thành Hà Nội của Nguyễn Quốc Oánh (2013), luận án tiến sỹ kinh tế, trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.
Trong giai đoạn này có nhiều bài viết của các tác giả đăng trên các tạp chí chuyên ngành: Lương Ngọc Cừ (1995), Quá trình chuyển dịch CCKT ở các huyện ngoại thành Hà Nội của, Tạp chí Tạp chí Cộng sản, số 1, tr 22-26; Đỗ Thức (1997), Nông thôn Hà Nội trên đường đổi mới, Tạp chí Con số và Sự kiện, số 12, tr 8-9; Bùi Thị Xô (1999), Về hướng CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn Hà Nội, Tạp chí Thương Mại, số 19, tr 12; Hoàng Văn Dụ (1999), Hà Nội với sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn, Tạp chí Công nghiệp, số 1/1999, tr 21-22; Nguyễn Từ (1999), Lợi thế và nguy cơ hai khía cạnh lưu ý khi xác định phương hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp nông thôn ngoại thành Hà Nội, Tạp chí Kinh tế Nông nghiệp, số 12, tr 28-29; Lương Xuân Quỳ (1999), Những giải pháp chủ yếu thúc đẩy quá trình chuyển dịch CCKT nông thôn ngoại thành Hà Nội, Tạp chí Kinh tế Nông nghiệp, số 12, tr 26-27; Lê Quý Đôn (2000), Định hướng phát triển kinh tế ngoại thành Hà Nội giai đoạn 2000 – 2010, Tạp chí Kinh tế nông nghiệp, số 7, tr11-13; Lê Quý Đôn (2000), Nông nghiệp nông thôn ngoại thành Hà Nội trước xu thế đô thị hóa, Nông thôn mới, số 10, tr 28; Thu Hương, Trọng Khương (2000), Một số vấn đề về chuyển đổi HTX nông nghiệp theo luật HTX ở Hà Nội, Tạp chí Kinh tế nông nghiệp, số 7, tr 32-33; Nguyễn Tiến Dĩnh (2000), Thực trạng và giải pháp để thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn Hà Nội, Tạp chí Kinh tế Nông nghiệp, số 12, tr 37-39; Nguyễn Trọng Khương (2000), Một số giải pháp phát triển công nghiệp, TTCN nông thôn ngoại thành Hà Nội, Tạp chí Kinh tế Nông nghiệp, số 8, tr 30-31; Đào Xuân Mùi (2000), Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới ngoại thành Hà Nội, Tạp chí Kinh tế Nông nghiệp, số 7, tr 15-17; Đặng Thị Thịnh (2000), Kích cầu đầu tư trong nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, Kinh tế Nông nghiệp, số 7, tr 30; Trần Thế Dũng (2001), Những định hướng cơ bản và các giải pháp nhằm phát triển thị trường thương mại các huyện ngoại thành Hà Nội đến năm 2010, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 50, tr 19-20; Đào Xuân Mùi (2001), Định hướng phát triển nông nghiệp nông thôn Hà Nội đến năm 2010, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 52, tr 18-21; Phạm Thị Khanh (2001), Định hướng và tổ chức phát triển nền nông nghiệp ngoại thành Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 273, tháng 2/2001, tr 30; Phạm Thị Khanh (2002), Huy động vốn để phát triển nông nghiệp ngoại thành Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 2, tr 30; Phạm Văn Khôi (2003), Phát triển nông nghiệp Hà Nội theo hướng nông nghiệp sinh thái, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 72, tr 27-29; Vũ Trọng Lân (2003), Phát triển sản xuất thủ công nghiệp ở ngoại thành Hà Nội, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, só 76, tr 34-36; Trần Tuấn Hữu (2004), Tháo gỡ các bức xúc để phát triển mạnh kinh tế tư nhân trong nông nghiệp ngoại thành Hà Nội, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 1, tr 302; Nguyễn Nam (2006), Khu công nghiệp vừa và nhỏ tại Hà Nội, Tạp chí Xây dựng, số 2, tr 19-23... 
Nhóm các công trình, bài viết về tình hình kinh tế các huyện ngoại thành: huyện Sóc Sơn: Đình Chính, Trần Đình Hằng, Nguyễn Đình Long (1996), Ứng dụng khoa học công nghệ trong chuyển dịch CCKT nông nghiệp huyện Sóc Sơn, NXB Nông nghiệp, Hà Nội; Phạm Văn My (1998), Sóc Sơn đi vào CNH, HĐH, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 1, tr 39-41; Trần Đức Hoàn (2004), Huyện Sóc Sơn – thành phố hà Nội đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ nhiệm vụ CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, Đông Nam Á, số 10, tr 22-23; huyện Đông Anh: Nguyễn Đức Biền (2000), CNH nông nghiệp nông thôn Đông Anh trước thềm thế kỷ 21, Tạp chí Kinh tế Nông nghiệp, số 12, tr 46-49; Trương Văn Diện (2003), Chuyển dịch CCKT trên địa bàn huyện Đông Anh trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 4, tr 407; huyện Thanh Trì: Trần Thị Thu Thủy (1998), Thực trạng chuyển dịch CCKT nông thôn huyện Thanh Trì (Hà Nội), Tạp chí Kinh tế Nông nghiệp, số 3, tr 35-36; Nguyễn Trọng Khương (2000), Thanh Trì những giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp đến năm 2010, Kinh tế Nông nghiệp, số 7, tr 26; Trần Thị Thanh Nhàn (2002), Huyện Thanh Trì đẩy mạnh tiến trình CNH, HĐH, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 10, tr 38-42; Hoàng Văn Cường (chủ biên) (2006), Định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng ngoại thành Hà Nội đến năm 2020, NXB Nông nghiệp, Hà Nội; huyện Từ Liêm: Nguyễn Thế Nhã, Võ Văn Minh (1994), Về định hướng và những giải pháp chủ yếu để chuyển dịch CCKT nông thôn huyện Từ Liêm, Tạp chí Kinh tế Nông nghiệp, số 11+12, tr 18-19; Đỗ Thị Vĩnh (2000), Từ Liêm phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn  mới, Tạp chí Kinh tế Nông nghiệp, số 4, tr 33-34; Đỗ Văn Viện (2005), Hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác của hộ nông dân huyện Từ Liêm theo các tiểu vùng sinh thái, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2, tr 19; huyện Gia Lâm: Trần Thị Tường Vân (2002), Quá trình chuyển biến kinh tế - xã hội vùng nông thôn huyện Gia Lâm – Hà Nội từ 1981 đến 1996, luận án tiến sỹ khoa học lịch sử, Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia; Nguyễn Ngọc Thanh (2004), Một số kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện chuyển dịch CCKT của Đảng bộ huyện Gia Lâm (1986 - 2000), Tạp chí Lịch sử Đảng, số 10, tr 51-55...

1.2. Khái quát kết quả nghiên cứu và những vấn đề luận án đặt ra

1.2.1. Những kết quả đã đạt được

Các công trình nghiên cứu trên bình diện chung đã phân tích yêu cầu khách quan của sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng trong từng giai đoạn cụ thể; vai trò của nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; tác động của quản lý nhà nước, khoa học kỹ thuật, toàn cầu hóa kinh tế đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; tổng kết kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn Việt Nam...
Các công trình nghiên cứu về tình hình kinh tế nông nghiệp nông thôn ở Thủ đô Hà Nội đã tập trung làm rõ những đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội; quá trình vận dụng chủ trương của Đảng vào tình hình thực tiễn ở địa phương qua việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế ngoại thành và hiện đại hóa nông thôn qua các giai đoạn; những kết quả, hạn chế, nguyên nhân và hướng khắc phục để nông nghiệp, nông thôn ngoại thành phát triển toàn diện, đi đầu và về đích sớm so với các địa phương khác trong cả nước. 

1.2.2. Những vấn đề luận án đặt ra
Mặc dù các công trình nghiên cứu đã đề cập đến nhiều vấn đề với những mức độ khác nhau, song cho đến nay chưa có một công trình nghiên cứu nào đi sâu vào vấn đề này. Từ thực tế trên, luận án đặt ra nhiệm vụ nghiên cứu quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế ngoại thành của Đảng bộ Thành phố Hà Nội từ năm 1991 đến năm 2008; đánh giá những ưu điểm, những mặt hạn chế, từ đó rút ra một số kinh nghiệm, vấn đề cần giải quyết nhằm giúp cho sự chỉ đạo được tốt hơn trong những giai đoạn kế tiếp.
Chương 2

BƯỚC ĐẦU LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ NGOẠI THÀNH 
TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2000

2.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế ngoại thành

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và thực trạng kinh tế ngoại thành trước năm 1991
Hà Nội là Thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục kinh tế và giao dịch quốc tế. Với lịch sử phát triển lâu đời, Hà Nội là nơi hội tụ, kết tinh, lan tỏa rộng lớn, tác động trực tiếp tới quá trình phát triển của vùng Bắc bộ. Đồng thời, Hà Nội có khả năng khai thác thị trường của vùng và của cả nước để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm công, nông nghiệp và dịch vụ.

Quá trình tiến hành CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn ngoại thành Thành phố Hà Nội cũng chịu tác động của các đặc điểm trên.
Trong bối cảnh chung của nền kinh tế thủ đô và đất nước, giai đoạn từ 1986 đến 1990, kinh tế ngoại thành Hà Nội còn nhiều vấn đề tồn tại: sản xuất nông nghiệp còn nặng về sản xuất lương thực, năng suất cây trồng bấp bênh phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Chăn nuôi phát triển chưa ổn định, tỷ lệ chăn nuôi chỉ chiếm 37,8%, trong khi ngành trồng trọt chiếm 62,2%. Ngành nghề chế biến nông sản thực phẩm và thủ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển. Chưa hình thành được các vùng sản xuất tập trung tạo ra khối lượng hàng hóa cao có khả năng cạnh tranh và xuất khẩu; sự phân công lao động theo hướng chuyên môn hóa chưa hình thành. 

Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn chậm nên năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế thấp. Các tiềm năng về đất đai, vị trí tự nhiên, cơ sở vật chất, vốn trong dân chưa được khai thác triệt để; các đơn vị sản xuất kinh doanh còn thua lỗ, lúng túng trong sản xuất kinh doanh… CCKT nông thôn ngoại thành vẫn rất lạc hậu với tỷ trọng nông – lâm – thủy sản chiếm 89%, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp chiếm 8,8%, thương nghiệp – dịch vụ chiếm 2,2%.
2.1.2. Chủ trương của Đảng và Đảng bộ Thành phố Hà Nội

Chủ trương của Đảng:

Với nhận thức đúng đắn hơn vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông thôn và nông dân, Đại hội VII đã tiếp tục bổ sung, khẳng định và làm rõ tầm quan trọng của vấn đề này.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII, Hội nghị Trung ương 5 khoá VII (tháng 6 - 1993) đã ra Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn”. Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ (khoá VII) diễn ra vào tháng 01/1994 lần đầu tiên đưa ra khái niệm CNH, HĐH, đồng thời chỉ rõ, từ nay đến cuối thập kỷ phải rất quan tâm đến CNH, HĐH nông nghiệp, kinh tế nông thôn, phát triển toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp gắn với công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, coi đó là nhiệm vụ chiến lược có tầm quan trọng hàng đầu. Hội nghị Trung ương 7 (khóa VII) diễn ra vào tháng 07/1994 một lần nữa nhấn mạnh: phải quan tâm đến CNH, HĐH nông nghiệp và kinh tế nông thôn..

Trên cơ sở đánh giá thực tế thành tựu đạt được sau 10 năm đổi mới, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (tháng 06/1996) đã khẳng định những nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời kỳ quá độ đã cơ bản hoàn thành, cho phép nước ta chuyển sang một thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH. Đại hội nhấn mạnh: “Đặc biệt coi trọng CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn”, chỉ rõ nội dung cơ bản của CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn những năm còn lại của thập kỷ 90.

Cụ thể hóa hơn nữa chủ trương phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn, tháng 4-1998, Bộ Chính trị ra Nghị quyết 10 “Về vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn theo hướng CNH, HĐH”. Tiếp đến, ngày 10/11/1998, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 06-NQ/TW “Về một số vấn đề phát triển nông nghiệp nông thôn“, coi CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. 
Chủ trương của Đảng bộ Thành phố:
Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, trên cơ sở các đề án chuyên ngành được nghiên cứu trong quá trình lập dự án đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính, ngày 05/05/1992, Thành ủy Hà Nội đã đề ra Chương trình 06 “Phát triển kinh tế ngoại thành và xây dựng nông thôn mới Thủ đô”.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, Hội nghị Thành ủy lần thứ 3 đã họp và thông qua kế hoạch tiếp tục thực hiện Chương trình 06-Ctr/TU về Phát triển kinh tế ngoại thành và xây dựng nông thôn mới Thủ đô. Ngày 10/11/1996, Thành ủy Hà Nội đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch 05-KH/TU “Tiếp tục thực hiện chương trình 06-Ctr/TU của Thành ủy về phát triển kinh tế ngoại thành và xây dựng nông thôn mới Thủ đô đến năm 2000” với nội dung cơ bản là đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn.

2.2. Quá trình chỉ đạo phát triển kinh tế ngoại thành từ năm 1991 đến năm 2000

2.2.1. Chỉ đạo phát triển ngành kinh tế nông nghiệp
Ngành nông nghiệp với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp như giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ổn định lâu dài đất nông nghiệp, cấp giấy chứng nhận đất ở, đất ao và vườn liền kề cho các hộ gia đình; hướng dẫn đổi mới tổ chức và quản lý HTX nông nghiệp theo hướng chuyển từ quản lý sản xuất sang làm dịch vụ nông nghiệp với quy mô tổ chức gọn nhẹ hơn; khuyến khích chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống cây con mới vào sản xuất, tiến hành chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng giảm diện tích cây lương thực, phát triển cây công nghiệp, cây thực phẩm, giảm cây trồng nước, tăng cây trồng cạn, đẩy mạnh phát triển kinh tế VAC; ban hành chính sách hỗ trợ cho nông dân khi gặp thiên tai, dịch bệnh... Nhờ đó, cơ cấu ngành nông nghiệp có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ lệ trồng trọt ngày càng giảm: năm 1991, trồng trọt chiếm 64,3%, chăn nuôi 35,7%; đến năm 2000 trồng trọt còn 58,22%, chăn nuôi đạt tỷ trọng 33,49% và đã trở thành ngành sản xuất chính trong nông nghiệp. Nếu tính chung bao gồm chăn nuôi - thủy sản thì tỷ trọng này đạt 38,28%.
2.2.2. Chỉ đạo phát triển ngành kinh tế công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ

Ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển và tăng trưởng liên tục. Tính theo giá cố định, năm 1990 giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ngoại thành mới đạt 694.776 triệu đồng, đến năm 2000 đã đạt tới 2.539.500 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 13,58%/năm. Kết quả trên cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, đưa giá trị của toàn ngành lên trên các ngành kinh tế khác. 

Ngành thương mại - dịch vụ có bước phát triển cao, giai đoạn 1991 - 2000 tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 16,34%. Nhiều trung tâm thương mại, chợ nông thôn được xây dựng đã tạo ra mạng lưới thương mại, dịch vụ góp phần thúc đẩy quá trình lưu thông, tiêu thụ nông sản hàng hóa. Do cơ chế thị trường tác động nên thương mại, dịch vụ của các hợp tác xã mua bán ngoại thành bị giảm mạnh, từ 118 hợp tác xã chỉ còn 13 hợp tác xã, tuy nhiên số hộ tư nhân hoạt động thương mại - dịch vụ lại tăng lên nhanh chóng, chiếm 25 - 35% so với toàn thành phố.
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Nhận rõ vị trí, vai trò quan trọng của địa bàn kinh tế nông thôn, Thành ủy Hà Nội khóa XI đã xây dựng chương trình 06-Ctr/TU về “Phát triển kinh tế ngoại thành và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 1992 - 1995”. Năm 1996, Thành ủy khóa XII có Kế hoạch 05-KH/TU về việc “Tiếp tục thực hiện Chương trình 06-Ctr/TU đến năm 2000”. Qua 10 năm thực hiện, chương trình đã đạt được nhiều kết quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, củng cố quan hệ sản xuất, cải thiện đời sống văn hóa xã hội ngoại thành, tăng cường sức mạnh chung của Thủ đô. 

Mặc dù còn những mặt hạn chế nhưng những kết quả đạt được trong giai đoạn 1991 – 2000 cho thấy chủ trương của Đảng bộ Thành phố đề ra và chỉ đạo thực hiện là đúng đắn. 

Chương 3

TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ

NGOẠI THÀNH TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2008
3.1. Chủ trương của Đảng và yêu cầu mới với Thủ đô Hà Nội

3.1.1. Chủ trương của Đảng

Bước vào thế kỷ XXI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (tháng 4/2001) đã xác định đường lối phát triển kinh tế là: “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp”. Trước yêu cầu phải rút ngắn thời gian tiến hành CNH, HĐH đất nước, Đại hội IX tiếp tục bổ sung, phát triển những quan điểm cơ bản về CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn trong giai đoạn mới. Hội nghị Trung ương 5 (khoá IX) ngày 18/03/2002 đã ra Nghị quyết về “Đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001- 2010”. 

Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, Đại hội X của Đảng đã khẳng định phát triển nông nghiệp, nông thôn là sự lựa chọn bước đi đúng đắn trong quá trình CNH, HĐH đất nước. Đại hội X chủ trương đẩy mạnh hơn nữa CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Ngày 05/08/2008, Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa X đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Nghị quyết nêu rõ: nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp CNH, HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng.

	

	

	

	

	

	


3.1.2. Yêu cầu đặt ra và chủ trương của Đảng bộ Thành phố Hà Nội

Thủ đô Hà Nội với vị trí “là trái tim của cả nước, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế” được Trung ương đặc biệt quan tâm chỉ đạo và dành cho những quy chế đặc biệt. Ngày 15/12/2000, Bộ Chính trị ra Nghị quyết 15 “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ 2001 – 2010”. Đây là văn kiện có ý nghĩa quan trọng định hướng cho sự phát triển của Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới.

Nhằm từng bước thể chế hóa đường lối của Đảng trong Nghị quyết số 15, ngày 28/12/2000, Uỷ ban thường vụ Quốc hội Khóa X đã thông qua Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội, có hiệu lực thi hành từ ngày 03/02/2001. Pháp lệnh thủ đô Hà Nội là pháp lệnh đầu tiên qui định về sự phát triển của một địa phương ở nước ta. Đây là cơ sở pháp lý để xây dựng, phát triển Hà Nội - thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trái tim của cả nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XIII (từ 27 đến 30/12/2000) được tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Thành phố vừa tổ chức kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội và đón nhận danh hiệu Thủ đô anh hùng. Đây là đại hội đầu tiên của Đảng bộ trong thế kỷ XXI, có nhiệm vụ đánh giá lại 10 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (1991 - 2000), đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ cho những năm tiếp theo nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ như yêu cầu mà Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị và Pháp lệnh Thủ đô đề ra.

Trong quá trình chuẩn bị nội dung báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, UBND Thành phố đã tổ chức nghiên cứu xây dựng “Chiến lược phát triển kinh tế ngoại thành giai đoạn 2000 – 2010”. Đây chính là căn cứ để Đại hội lần thứ XIII xác định chủ trương, biện pháp chỉ đạo đối với khu vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn ngoại thành giai đoạn 2001 – 2010, trước mắt là giai đoạn 2001 – 2005. Ngày 05/11/2001, Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình 12/CTr-TU “Phát triển kinh tế ngoại thành và từng bước hiện đại hóa nông thôn (2001-2005)”. 
Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XIV (từ ngày 21/12/2006) tiếp tục xác định trong giai đoạn 2006 - 2010, phát triển kinh tế ngoại thành và từng bước hiện đại hóa nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ thành phố. Ngày 10/05/2006, Thành ủy Hà Nội đã thông qua chương trình số 05-Ctr/TU “Phát triển kinh tế ngoại thành và từng bước hiện đại hóa nông thôn giai đoạn 2006 - 2010”.

	

	

	


3.2. Quá trình chỉ đạo phát triển kinh tế ngoại thành từ năm 2001 đến năm 2008
3.2.1. Chỉ đạo phát triển ngành kinh tế nông nghiệp 
Ngành nông nghiệp trong giai đoạn này tiếp tục thực hiện việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo nghị định 64/CP. Đến năm 2002, đã hoàn thành công tác giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại các huyện ngoại thành. UBND Thành phố ban hành Quyết định số 33/2003/QĐ-UB “Quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội”… Nhờ đó sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa với chất lượng và giá trị kinh tế cao. Tỷ trọng giá trị sản xuất trồng trọt giảm từ 59,06% năm 2000 còn 52,81% năm 2005 và 48,06% năm 2008; tỷ trọng chăn nuôi thủy sản tăng từ 38,69% năm 2000 lên 45,10% năm 2005, 48,72% năm 2008.
3.2.2. Chỉ đạo phát triển ngành kinh tế công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ

 Ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp được Thành ủy Hà Nội tập trung chỉ đạo, trong đó tập trung vào các ngành nghề gốm, sứ, may mặc, đồ gỗ, chế biến nông sản… Các làng nghề truyền thống cũng được xác định rõ (với số lượng 83 làng nghề) vừa góp phần khai thác các nguồn nguyên liệu trên địa bàn phát triển sản xuất, vừa giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn.Cùng với sự hình thành các khu công nghiệp lớn do Trung ương quản lý, Thành phố cũng đẩy mạnh xây dựng các khu công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn các huyện ngoại thành. Do vậy, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn này đạt tốc độ tăng trưởng cao (giai đoạn 2001 – 2005 bình quân tăng 19,2%, giai đoạn 2006 – 2008 tăng 22,17%). Lĩnh vực xây dựng cơ bản cũng phát triển nhanh do nhu cầu đầu tư và xây dựng ở nông thôn khá lớn đã đưa giá trị sản xuất của ngành chiếm tỷ trọng lớn trong CCKT chung của ngoại thành.
Ngành thương mại - dịch vụ cũng được quan tâm đầu tư với các dự án xây dựng chợ, trung tâm thương mại tại các huyện ngoại thành. Hệ thống thương mại - dịch vụ phục vụ trực tiếp cho sản xuất kinh doanh được mở rộng: dịch vụ bưu chính viễn thông, thú y, thủy lợi, tín dụng, cung ứng vật tư, bảo hiểm cho nông nghiệp, nông dân. Đến năm 2008, 100% số xã có chợ, 66 chợ được xây dựng kiên cố đạt 59,5% và 4 chợ đầu mối phục vụ nhu cầu buôn bán và lưu chuyển hàng hóa. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm 2001 - 2005 đạt 10%, giai đoạn 2006 - 2008 đạt 11,25%. 
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Thực hiện Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ 2001 – 2010”, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIII và lần thứ XIV, Thành ủy Hà Nội đã thông qua Chương trình 12-Ctr/TU và Chương trình 05-Ctr/TU về “Phát triển kinh tế ngoại thành và từng bước hiện đại hóa nông thôn giai đoạn 2001 – 2010”. Mục tiêu của chương trình là phát triển nhanh kinh tế nông nghiệp và nông thôn ngoại thành theo hướng nông nghiệp đô thị, sinh thái. Thủ đô Hà Nội phấn đấu đi đầu trong CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, tiêu biểu trong khu vực và cả nước. 

Do có sự chỉ đạo quyết liệt ngay từ khi chương trình được thông qua và sự tăng cường đầu tư nên từ năm 2001 đến 2008, nông thôn ngoại thành đã đạt được những kết quả nổi bật. Tuy nhiên, so với yêu cầu và mục tiêu đề ra, kết quả đạt được vẫn còn những mặt hạn chế: sản xuất ở khu vực nông thôn ngoại thành vẫn là nền sản xuất nhỏ, manh mún với phương thức lạc hậu; sản xuất nông nghiệp có xu hướng giảm nhưng chủ yếu do điều kiện đất nông nghiệp bị thu hẹp; lao động thiếu việc làm ngày càng tăng; cơ sở hạ tầng phát triển thiếu đồng bộ, môi trường nông thôn bị ô nhiễm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân… 

Chương 4

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM RÚT RA

4.1. Nhận xét chung
4.1.1 Ưu điểm 

Một là, Đảng bộ Hà Nội đã quán triệt và vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối  của Đảng phù hợp với đặc điểm, hoàn cảnh thực tế của địa phương, sớm xác định rõ phương hướng, mục tiêu để có giải pháp phù hợp thực hiện chuyển dịch CCKT nông thôn ngoại thành theo hướng CNH, HĐH.

Hai là, Đảng bộ Thành phố đã có nhiều giải pháp huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới Thủ đô, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ngoại thành theo hướng CNH, HĐH, phát triển nhanh, mạnh, ổn định.
Ba là, các chương trình của Thành ủy về phát triển kinh tế - xã hội ngoại thành được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả. 

4.1.2  Hạn chế 

Một là, sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ đối với cấp dưới còn có nơi, có lúc chưa thực sâu sát kịp thời, hiệu quả. 
Hai là, hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng ở một số nơi còn yếu kém trong lãnh đạo thực hiện chủ trương CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Ba là, lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực, dạy nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn ngoại thành còn hạn chế.
Bốn là, hiệu qủa lãnh đạo thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn chưa cao, tiềm năng, lợi thế địa phương chưa được phát huy đầy đủ
4.2. Một số kinh nghiệm và vấn đề đặt ra
4.2.1. Một số kinh nghiệm

Thứ nhất, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải luôn nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, song phải biết vận dụng một cách sáng tạo vào tình hình cụ thể của địa phương trên cơ sở nắm chắc tình hình thực tiễn và xác định đúng tiềm năng thế mạnh để đề ra chủ trương phù hợp.

Thứ hai, để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương, kế hoạch đề ra cần xây dựng các chương trình, đề án cụ thể, xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm với các giải pháp thiết thực, phù hợp.

Thứ ba, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, chủ động tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nảy sinh, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở tạo điều kiện cho nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Thứ tư, phát huy mọi nguồn lực tổng hợp trên địa bàn, đặc biệt là nguồn lực trong dân, đồng thời có chính sách phù hợp để tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Thứ năm, phải đặc biệt coi trọng việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đổi mới công nghệ nhằm tạo ra những sản phẩm hàng hóa có chất lượng, có sức cạnh tranh trên thị trường.

4.2.2. Những vấn đề đặt ra

Tiểu kết chương 4

Ngoại thành Hà Nội giai đoạn 1991 – 2008 tuy không lớn nhưng chiếm khoảng 90% diện tích và 46,6% dân số toàn thành phố nên sự ổn định và phát triển của khu vực này có ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển chung. Bên cạnh đó, với vị thế là Thủ đô, ngoại thành còn là tấm gương cho các địa phương khác học tập, phải đi trước và về đích sớm hơn trong sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn. Với yêu cầu trên, Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã lãnh đạo nhân dân ngoại thành nhanh chóng đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại. 
Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế ngoại thành của Đảng bộ Thành phố đã để lại những bài học quý có thể vận dụng khi Hà Nội thực hiện điều chỉnh địa giới vào năm 2008, trong đó vùng nông thôn ngoại thành từ 5 huyện tăng lên 18 huyện và 1 thị xã.

KẾT LUẬN

Từ nghiên cứu quá trình Đảng bộ thành phố Hà Nội lãnh đạo phát triển kinh tế ngoại thành từ năm 1991 đến năm 2008 có thể rút ra một số kết luận:

1. CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn là một chủ trương lớn của Đảng, đồng thời là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn trên cả nước chỉ có thể hoàn thành khi các địa phương thực hiện có kết quả đường lối CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn dưới sự lãnh đạo của các Đảng bộ ở địa phương. Vì vậy, nghiên cứu làm sáng tỏ quá trình các Đảng bộ địa phương lãnh đạo thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn là việc làm cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Hà Nội với tư cách là Thủ đô, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đặc biệt là một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước nên việc chuyển dịch CCKT của Hà Nội thành công không chỉ có ý nghĩa riêng với Thủ đô mà còn khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế của cả nước.

2. Quá trình Đảng bộ thành phố Hà Nội lãnh đạo phát triển kinh tế ngoại thành theo hướng CNH, HĐH từ năm 1991 đến 2008 là qúa trình trưởng thành về nhận thức của Đảng bộ trải qua các giai đoạn kế tiếp nhau. Giai đoạn từ năm 1991 đến năm 1995 là giai đoạn xây dựng nền tảng, đặt cơ sở cho sự phát triển ổn định tình hình mọi mặt của kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Từ năm 1995 đến năm 2008, Đảng bộ thành phố đã kế thừa những thành tựu đạt được, đồng thời căn cứ vào tình hình cụ thể để đề ra những chủ trương mới, phù hợp nhằm không ngừng phát huy nguồn lực của thành phố, đẩy mạnh hơn nữa quá trình CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, đưa CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn ở địa phương bước vào giai đoạn phát triển cao, vững chắc và toàn diện. Phương thức lãnh đạo của Đảng bộ cũng có bước tiến mới khi không chỉ hoạch định chủ trương, chính sách mà cụ thể hóa thành những đề án, chương trình cụ thể để chính quyền có cơ sở thể chế hóa thành quyết định hành chính.

3. Thành tựu nổi bật từ sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội đối với việc phát triển kinh tế ngoại thành theo định hướng CNH, HĐH từ năm 1991 đến năm 2008 là cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực, quan hệ sản xuất được củng cố, thành tựu khoa học kỹ thuật được ứng dụng ngày càng nhiều trong sản xuất, gắn hoạt động sản xuất với chế biến, dịch vụ, cơ sở hạ tầng ở nông thôn chuyển biến tích cực (đặc biệt là giao thông nông thôn và hệ thống thủy lợi nội đồng được kiên cố hóa, đồng bộ hóa); đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là người dân nông thôn được nâng cao.

4. Bên cạnh những thành tựu đạt được, thì quá trình lãnh đạo thực hiện phát triển kinh tế ngoại thành của Đảng bộ thành phố Hà Nội còn tồn tại một số hạn chế cần tiếp tục được khắc phục, sửa chữa. Sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ thành phố với các đơn vị cấp dưới chưa thật sâu sát; năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chưa tương xứng với yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH.

5. Những ưu điểm và hạn chế, những thành tựu và vấn đề còn tồn tại trong quá trình Đảng bộ thành phố Hà Nội lãnh đạo phát triển kinh tế ngoại thành từ năm 1991 đến năm 2008 đã để lại nhiều kinh nghiệm quý. Những kinh nghiệm đó là kết quả bước đầu để tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, làm rõ hơn vài trò của Đảng bộ Thành phố trong lãnh đạo phát triển kinh tế ngoại thành theo hướng CNH, HĐH trong các giai đoạn tiếp theo.

Mặc dù vẫn còn một số hạn chế, bất cập nhưng những thành tựu, kinh nghiệm mà Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đạt được trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế ngoại thành thời kỳ 1991 - 2008 có ý nghĩa rất quan trọng, là tiền đề cần thiết để Đảng bộ Thành phố kế thừa, phát huy trong giai đoạn mới. Những kinh nghiệm thu được là cơ sở cho những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế ngoại thành Hà Nội hiện nay và giai đoạn tiếp sau, đưa kinh tế Hà Nội tiếp tục phát triển theo hướng CNH, HĐH nhanh, mạnh và bền vững.

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ

LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

1. Lê Tiến Dũng (2015), “Quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế khu vực nông thôn ngoại thành Hà Nội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1991 - 2000)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (298), tr.99-102.
2. Lê Tiến Dũng (2015), “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Sóc Sơn trong 20 năm đổi mới”, Tạp chí Giáo dục lý luận (235), tr.152-153.
PAGE  

